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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Cơ sở trắc địa công trình +BTL
                                Basic of engineering surveying

Mã số học phần: 7050101
Số tín chỉ học phần: 4 (4, 0, 8), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:  40; 

Bài tập: 20 ; 


Thực hành:...0............; 
       Thực tập:.........0........; 

Đồ án:...0...............; 

Tự học:..120...................;
2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Trắc địa công trình
2.1. Giảng viên giảng dạy: 

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Trần Khánh
	PGS.TS
	0501-01
	trankhanhmdc@yahoo.com.vn

	2
	Nguyễn Quang Phúc
	PGS.TS
	0501-03
	phuctdct@gmail.com

	3
	Trần Viết Tuấn
	PGS.TS
	0501-04
	tranviettuantdct@gmail.com

	4
	Nguyễn Việt Hà
	TS
	0501-07
	viethatdct@gmail.com

	5
	Đinh Thị Lệ Hà
	TS
	0501-08
	Dinhleha77humg@gmail.com

	6
	Nguyễn Hà
	Th.S
	0501-11
	Nguyenha.de@gmail.com

	7
	Trần Thị Thùy Linh
	Th.S
	0501-15
	tranthuylinh@humg.edu.vn


2.2. Bộ môn: Trắc địa công trình

2.3. Khoa: Trắc địa - Bản đồ và Quản lý‎ đất đai
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Trắc địa cơ sở 1 (4050401).
3.2. Môn học học trước: 
                  Toán cao cấp, vật lý, trắc địa cơ sở.

4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
Trang bị cho sinh viên cơ sở lý thuyết và thực hành về phương pháp và nguyên tắc thực hiện các công tác trắc địa công trình cơ bản, bao gồm:

4.1.1. Nguyên tắc, ph​ương pháp xây dựng l​ưới khống chế mặt bằng trắc địa công trình.
4.1.2. Nguyên tắc, ph​ương pháp xây dựng l​ưới khống chế độ cao trắc địa công trình 

4.1.3. Thành lập và sử dụng bản đồ địa hình công trình tỷ lệ lớn,

4.1.4. Cơ sở lý thuyết và phương pháp thực hiện công tác bố trí công trình

4.1.5. Cơ sở lý thuyết, phư​ơng pháp quan trắc chuyển dịch, biến dạng công trình bằng phương pháp trắc địa.
4.1.6. Tổ chức sản xuất, thiết kế kinh tế- kỹ thuật đối với công tác trắc địa công trình.
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1.  Thực hiện được việc thiết kế và xử lý‎ số liệu lưới khống chế trắc địa công trình mặt bằng.
4.2.2. Thực hiện được việc thiết kế và xử lý‎ số liệu lưới khống chế độ cao trắc địa công trình.
4.2.3.  Biết cách đo vẽ và sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ lớn.
4.2.4. Thực hiện được công tác trắc địa vào mục đích bố trí công trình.
4.2.5.  Biết nguyên tắc thực hiện công tác quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình. 
4.2.6. Nắm được các kiến thức về tổ chức sản xuất, thiết kế kinh tế- kỹ thuật đối với công tác trắc địa công trình và quy tắc bảo đảm an toàn lao đông khi thực hiện công tác trắc địa.
5. Tóm tắt nội dung học phần

Lưới khống chế mặt bằng trắc địa công trình mặt bằng và độ cao: đặc điểm, lựa chọn hệ quy chiếu, độ chính xác và số bậc phát triển, các phương pháp xây dựng lưới khống chế, đặc điểm đo góc và đo khoảng cách trong lưới, ước tính độ chính xác; Đo vẽ bản đồ địa hình-công trình tỷ lệ lớn: đặc điểm, độ chính xác đo trên bản đồ, quy trình đo vẽ bản đồ, đo vẽ đường ống dây dẫn ngầm, bản đồ số địa hình, mô hình số độ cao; Bố trí công trình: nguyên tắc, tiêu chuẩn độ chính xác bố trí công trình, bố trí các yếu tố cơ bản, phương pháp bố trí trục công trình, phương pháp bố trí chi tiết, quy trình thực hiện bố trí công trình;Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình: yêu cầu độ chính xác và chu kỳ quan trắc, quan trắc bằng phương pháp trắc địa, quan trắc độ lún, quan trắc chuyển dịch ngang. 
 Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	Giới thiệu chung về công tác trắc địa công trình 
	1
	

	Chương 1
	L​ưới khống chế mặt bằng
	13
	

	1.1
	Đặc điểm lưới khống chế mặt bằng trắc địa công trình
	1
	4.1.1



	1.2
	Lựa chọn hệ quy chiếu của l​ưới khống chế trắc địa công trình
	1
	4.1.1

	1.3
	Độ chính xác và số bậc phát triển lưới
	1
	4.1.1

	1.4
	Đặc điểm đo góc và đo khoảng cách trong lưới  trắc địa công trình
	1
	4.1.1

	1.5
	​Ước tính độ chính xác lưới
	1
	4.1.1

	1.6
	Một số dạng l​ưới chuyên dụng trong trắc địa công trình
	1
	4.1.1

	1.7
	Xây dựng lưới khống chế trắc địa công trình bằng công nghệ GPS
	1
	4.1.1

	1.8
	Tính toán bình sai l​ưới trắc địa công trình
	1
	4.1.1

	
	Bài tập chương 1
	5
	4.1.1

	Chương 2
	Lưới khống chế độ cao
	7
	

	2.1
	Đặc điểm lưới khống chế độ cao trắc địa công trình
	1
	4.1.2

	2.2
	Các phư​ơng pháp đo độ cao trong trắc địa công trình
	1
	4.1.2

	2.3
	Ư​ớc tính độ chính xác l​ưới
	1
	4.1.2

	2.4
	Tính toán bình sai l​ưới
	1
	4.1.2

	
	Bài tập chương 2
	3
	4.1.1


	Chương 3
	Đo vẽ bản đồ địa hình - công trình tỷ lệ lớn
	9
	

	3.1
	Đặc điểm của bản đồ địa hình-công trình tỷ lệ lớn
	1
	4.1.3

	3.2
	Độ chính xác đo trên bản đồ
	1
	4.1.3

	3.3
	Quy trình đo vẽ bản đồ địa hình-công trình
	1
	4.1.3

	3.4
	Đo vẽ đ​ường ống dây dẫn ngầm
	1
	4.1.3

	3.5
	Bản đồ số địa hình
	1
	4.1.3

	3.6
	Mô hình số độ cao
	1
	4.1.3

	
	Bài tập chương 3
	3
	4.1.1

	Chương 4
	Bố trí công trình
	11
	

	4.1
	Nguyên tắc thực hiện bố trí công trình
	1.5
	4.1.4

	4.2
	Tiêu chuẩn độ chính xác bố trí công trình
	1
	4.1.4

	4.3
	Bố trí các yếu tố góc, chiều dài và độ cao
	1.5
	4.1.4

	4.4
	Ph​ương pháp bố trí trục công trình
	1.5
	4.1.4

	4.5
	Ph​ương pháp bố trí chi tiết
	1.5
	4.1.4

	
	Bài tập chương 4
	4
	4.1.1

	Chương 5
	Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
	4
	

	5.1
	Khái niệm về chuyển dịch biến dạng công trình
	0.5
	4.1.5

	5.2
	Yêu cầu độ chính xác và chu kỳ quan trắc
	0.5
	4.1.5

	5.3
	Quan trắc chuyển dịch công trình bằng phư​ơng pháp trắc địa
	1
	4.1.5

	5.4
	Quan trắc độ lún
	1
	4.1.5

	5.5
	Quan trắc chuyển dịch ngang
	1
	4.1.5

	Chương 6
	Tổ chức sản xuất trắc địa công trình
	10
	

	6.1
	Tổ chức công tác trắc địa công trình thành phố
	1
	4.1.6

	6.2
	Tổ chức công tác trắc địa tại các cơ sở khảo sát thiết kế công trình
	1
	4.1.6

	6.3
	Tổ chức công tác trắc địa công trình tại các đơn vị xây lắp
	1
	4.1.6

	6.4
	Nhiệm vụ và nguyên tắc lập đề cương đối với công tác trắc địa công trình
	1
	4.1.6

	6.5
	Lập thiết kế kỹ thuật cho công tác trắc địa công trình
	1
	4.1.6

	6.6
	Lập dự toán kinh tế  đối với công tác trắc địa công trình
	1
	4.1.6

	6.7
	Lập dự toán kinh tế  đối với công tác trắc địa công trình
	1
	4.1.6

	6.8
	An toàn lao đông trong khảo sát địa hình
	1
	4.1.6

	6.9
	An toàn lao đông đối với công tác trắc địa phục vụ xây lắp công trình
	1
	4.1.6

	6.10
	An toàn lao đông đối với công tác trắc địa trong điều kiện thành phố và khu công nghiệp
	1
	4.1.6

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....

- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	...
	...
	...
	...

	...
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


b. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

	[1] (Giáo trình/bài giảng) 

1. Phan Văn Hiến và nnk, Trắc địa công trình, Nxb Giao thông vận tải- Hà Nội, 2001


	

	[2] (Tài liệu tham khảo khác)
 1. Hoàng Ngọc Hà, Tr​ương Quang Hiếu. Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa. Nxb Giao thông vận tải-Hà Nội, 1999.
2. Trần Khánh, Nguyễn Quang Phúc (2010), Quan trắc chuyển dịch và biến dạng công trình. Nxb Giao thông vận tải-Hà Nội, 1999.

3. Nguyễn Trọng San và nnk Trắc địa cơ sở, tập 1, 2., nxb Xây dựng, Hà Nội, 2002

4. Г.П.Левчук и др. Прикладная геодезия, основные методы инженерно-геодезических работ, М., Недра, 1983.

5. Ле11чук Г. П., Новак В. Е., Лебедев Н. Н. Прикладная геодезия. Геодезические работы при н:шсканиях н сtроительстве инженерных· сооружений. 
	


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1:L​ưới khống chế mặt bằng

1.1. Đặc điểm lưới khống chế mặt bằng trắc địa công trình
1.2.Lựa chọn hệ quy chiếu của l​ưới khống chế trắc địa công trình
1.3.Độ chính xác và số bậc phát triển lưới
1.4.Đặc điểm đo góc và đo khoảng cách trong lưới  trắc địa công trình

	2

2

2

2


	
	
	+Tài liệu [1]: 1.1 đến 1.4, Chương 1).

+ Ôn tập nội dung đã học ở học

+Tra cứu nội dung về: Xử lý số liệu lưới trắc địa

Tài liệu [2.1, 2.3].


	2
	1.5. ​Ước tính độ chính xác lưới
1.6. Một số dạng l​ưới chuyên dụng trong trắc địa công trình
1.7. Xây dựng lưới khống chế trắc địa công trình bằng công nghệ GPS
1.8. Tính toán bình sai l​ưới trắc địa công trình
	
2

2

2

2


	
	
	+Tài liệu [1]: 1.5 đến 1.8, Chương 1).

+Ôn tập nội dung đã học ở học phần 1.1 – 1.4

+Tra cứu nội dung về: Xử lý số liệu lưới trắc địa

trong tài liệu [2.1].


	3,4
	- Bài tập chương 1
Bài 1: Tính toán thiết kế lưới mặt bằng
Bài 2: Bình sai lưới
	
	5
5
	
	+Tài liệu [1]: 1.1 đến 1.8, Chương 1).

+Ôn tập nội dung đã học ở học phần 1.1 – 1.4

+Tra cứu nội dung về: Xử lý số liệu lưới trắc địa

trong tài liệu [2.1].


	5
	Chương 2:Lưới khống chế độ cao 

2.1. Đặc điểm lưới khống chế độ cao trắc địa công trình
2.2. Các phư​ơng pháp đo độ cao trong trắc địa công trình
2.3. Ư​ớc tính độ chính xác l​ưới
2.4. Tính toán bình sai l​ưới


	2

2

2

2
	
	
	+Tài liệu [1]: 2.1 đến 2.4, Chương 2).

+Ôn tập nội dung đã học ở học ở chương 2
+Tra cứu nội dung về: Lưới khống chế độ cao

trong tài liệu [2.1].


	6
	- Bài tập chương 2
Bài 1: Tính toán ước tính độ chính xác lưới độ cao

Bài 2: Bình sai lưới độ cao tự do 


	
	3

4
	
	+Tài liệu [1]: 2.1 đến 2.4, Chương 2).

+Ôn tập nội dung đã học ở học ở chương 2

+Tra cứu nội dung về: Lưới khống chế độ cao

trong tài liệu [2.1].


	7
	Chương 3: Đo vẽ bản đồ địa hình - công trình tỷ lệ lớn

3.1. Đặc điểm của bản đồ địa hình-công trình tỷ lệ lớn
3.2. Độ chính xác đo trên bản đồ
3.3. Quy trình đo vẽ bản đồ địa hình-công trình

	2

2

2


	
	
	+Tài liệu [1]: 3.1 đến 3.3, Chương 3).

+Ôn tập nội dung đã học ở học trong chương 

+Tra cứu nội dung về: Bản đồ địa hình trong tài liệu [2.3].
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	3.4. Đo vẽ đ​ường ống dây dẫn ngầm
3.5. Bản đồ số địa hình
3.6. Mô hình số địa hình

- Bài tập chương 3
	2

2

2
	
	
	+Tài liệu [1]: 3.4 đến 3.6, Chương 3).

+Ôn tập nội dung đã học ở học phần 3.1 - 3.3
+Tra cứu nội dung về: Bản đồ địa hình trong tài liệu [2.3].
 

	9
	Bài tập chương 3
Bài 1: Sử dụng bản đồ địa hình

Bài 2: Thành lập mô hình số địa hình

	
	4
4
	
	Tài liệu [1]: 3.1 đến 3.6, Chương 3).

+Ôn tập nội dung đã học ở học phần 3.1 - 3.6
+Tra cứu nội dung về: Bản đồ địa hình trong tài liệu [2.3].


	10,11
	Chương 4: Bố trí công trình
4.1. Nguyên tắc thực hiện bố trí công trình
4.2. Tiêu chuẩn độ chính xác bố trí công trình

4.3. Bố trí các yếu tố góc, chiều dài và độ cao

4.4. Ph​ương pháp bố trí trục công trình


	3

2

3

3


	
	
	+Tài liệu [1]: 4.1 đến 4.4, Chương 4).

+Ôn tập nội dung đã học ở học phần 



	12,13
	4.5. Ph​ương pháp bố trí chi tiết

- Bài tập chương 4
Bài 1: Thiết kế công tác bố trí công trình

Bài 2: Tính toán lập bản vẽ bố trí chi tiết

	3


	4

4
	
	+Tài liệu [1]: 1.1 đến 1.4, Chương 4).

Tài liệu [1]: 4.1 đến 4.5, Chương 4).

+Ôn tập nội dung đã học ở học phần 4.1 - 4.4
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	Chương 5: Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 

5.1. Khái niệm về chuyển dịch biến dạng công trình

5.2. Yêu cầu độ chính xác và chu kỳ quan trắc

5.3. Quan trắc chuyển dịch công trình bằng phư​ơng pháp trắc địa

5.4. Quan trắc độ lún
5.5.Quan trắc chuyển dịch ngang
	1

1

2

2

2
	
	
	+Tài liệu [1]: 5.1 đến 5.6, Chương 5).

+Tra cứu nội dung về:

Quan trắc biến dạng công trình trong tài liệu [2.2].
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	Chương 6. Tổ chức sản xuất trắc địa công trình 6.1. Tổ chức công tác trắc địa công trình thành phố
6.2. Tổ chức công tác trắc địa tại các cơ sở khảo sát thiết kế công trình
6.3. Tổ chức công tác trắc địa công trình tại các đơn vị xây lắp
6.4. Nhiệm vụ và nguyên tắc lập đề cương đối với công tác trắc địa công trình
6.5. Lập thiết kế kỹ thuật cho công tác trắc địa công trình

	1

1

1
1
1
	
	
	+Tài liệu [5]: 13.1 đến 13.5, Chương 13).

+Tra cứu nội dung về:

Tổ chức sản xuất trắc địa công trình  [5].
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	6.6. Lập dự toán kinh tế  đối với công tác trắc địa công trình

6.7. Lập dự toán kinh tế  đối với công tác trắc địa công trình
6.8. An toàn lao đông trong khảo sát địa hình
6.9. An toàn lao đông đối với công tác trắc địa phục vụ xây lắp công trình
6.10. An toàn lao đông đối với công tác trắc địa trong điều kiện thành phố và khu công nghiệp
	1
1

1

1
1

	
	
	+Tài liệu [5]: 13.6 đến 13.7, Chương 13).

+Tài liệu [5]: 14.1 đến 14.5, Chương 13).

+Tra cứu nội dung về:

Tổ chức sản xuất trắc địa công trình và kỹ thuật an toàn lao động  [5].
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